Trong nền kinh tế hiện đại, dịch vụ thanh toán qua ngân hàng ngày càng trở nên có ý nghĩa quan trọng. Đáng chú ý là, nhờ quá trình phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thanh toán đã tạo ra nhiều sản phẩm tiện ích như: Chuyển tiền điện tử; thanh toán điện tử; thanh toán thẻ; thanh toán liên hàng điện tử… đã tác động làm giảm mạnh chi phí vốn,  tăng nhanh tốc độ chu chuyển luồng vốn và trao đổi thương mại, tạo nên một mạng lưới tài chính toàn cầu. Ngoài ra, sự phát triển của dịch vụ thanh toán qua ngân hàng đã tạo điều kiện thúc đẩy quá trình sản xuất và lưu thông hàng hoá, tiền tệ, hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng. Có thể nói, hoạt động thanh toán qua ngân hàng đã mang lại hiệu quả rất lớn không chỉ đối với ngân hàng và khách hàng mà còn cả nền kinh tế của các quốc gia. 

  

Trong những năm gần đây, sự phát triển của các hệ thống thanh toán tại Trung Quốc đã đạt tới một trình độ đáng ghi nhận và đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, Trung Quốc đã thiết lập được một Hệ thống thanh toán bao gồm 3 cấp (NHTW, NHTM, các tổ chức phi tài chính), tạo thành một hệ thống đồng bộ, ngày càng hoàn thiện và thống nhất trên toàn quốc, với nòng cốt là hệ thống thanh toán giá trị cao (HVPS) và hệ thống thanh toán điện tử giá trị thấp theo lô (BEPS), cùng với hệ thống thanh toán séc (CIS), hệ thống thanh toán bù trừ tự động (ACH), hệ thống thanh toán nội bộ của các ngân hàng thương mại, hệ thống thanh toán bù trừ thẻ liên ngân hàng (CUP), hệ thống thanh toán ngoại tệ trong nước (CDFCPS) là những cấu phần quan trọng trong hệ thống thanh toán quốc gia. Trong đó, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) giữ vai trò là Nhà vận hành hệ thống HVPS và BEPS, CIS, đồng thời là người quản lý và giám sát các hệ thống thanh toán khác. Đặc biệt là đối với hệ thống thanh toán CUP, PBOC tuy không trực tiếp vận hành, nhưng đã tham gia định hướng trực tiếp và có nhiều hỗ trợ đối với tổ chức này trong quá trình hình thành và phát triển. 

  

Cấu trúc hệ thống thanh toán quan trọng của Trung Quốc: 
  
Hệ thống HVPS là hệ thống thanh toán tổng tức thời, được triển khai hoạt động trên toàn quốc từ năm 2005, nhằm xử lý cho các giao dịch thanh toán có giá trị lớn và việc chuyển tiền khẩn, quyết toán liên ngân hàng giữa các định chế tài chính và các thị trường tài chính của Trung Quốc, chủ yếu tập trung ở các khu vực kinh tế phát triển. Giá trị giao dịch qua hệ thống này tăng nhanh qua các năm, đồng thời, hệ thống này cũng không hạn chế tham gia thành viên trực tiếp. Năm 2009, hệ thống đã xử lý 248 triệu giao dịch với doanh số 803,95 nghìn tỷ nhân dân tệ (NDT), hiện nay trung bình hệ thống xử lý đạt 1,1 triệu giao dịch và giá trị giao dịch đạt 4 nghìn tỷ NDT mỗi ngày. Mặc dù, số lượng giao dịch chỉ chiếm 2,2% tổng số lượng giao dịch thanh toán nhưng chiếm tới 66,54% giá trị giao dịch thanh toán trong toàn bộ nền kinh tế.

Đối với hệ thống thanh toán điện tử giá trị thấp theo lô (BEPS), đây là một hệ thống thanh toán nhằm xử lý cho các giao dịch trên cơ sở giá trị ròng, như các ủy nhiệm thu, các giao dịch chứng từ và các chuyển tiền giá trị thấp, với chi phí thấp, các dịch vụ quyết toán khối lượng lớn cho các ngân hàng, đáp ứng các nhu cầu khác nhau của xã hội. Hệ thống thanh toán này đi vào hoạt động trên toàn quốc từ tháng 6/2006 và hoạt động liên tục 24/7. Năm 2009, hệ thống đã xử lý 226 triệu giao dịch với doanh số 11,46 nghìn tỷ NDT.

Hệ thống thanh toán séc (CIS) dựa trên công nghệ truyền hình ảnh, chuyển các tờ séc vật chất thành các thông tin hình ảnh của nó, và truyền hình ảnh đó cho các ngân hàng phục vụ người ký phát để nhờ thu. Chức năng chính của CIS là truyền các thông tin về séc giữa các ngân hàng. Các khoản tiền tương ứng sẽ được thực hiện quyết toán thông qua hệ thống BEPS. Từ tháng 6/2007, CIS đã mở rộng phạm vi hoạt động ra toàn quốc, từ đó các tờ séc có thể được sử dụng ở tất cả các tỉnh, thành phố. Trong năm 2009, CIS duy trì xu hướng tăng tương đối ổn định, đạt 6,93 triệu giao dịch (tăng khoảng 12%) và giá trị giao dịch đạt 288,3 triệu NDT (tăng 6%). 

Hệ thống thanh toán bù trừ tự động (ACH): Theo số liệu thống kê, đến cuối năm 2009, Trung Quốc có 1.239 tổ chức thanh toán bù trừ khu vực, giảm 377 tổ chức so với năm trước. Số lượng giao dịch của các tổ chức này đã tăng nhẹ trong năm 2009, trong khi giá trị giao dịch tiếp tục giảm xuống (430 triệu giao dịch với giá trị giao dịch 69,41 nghìn tỷ NDT, giảm 3,53%).

Hệ thống thanh toán bù trừ thẻ liên ngân hàng (CUP): Hệ thống này xử lý việc chuyển mạch các tin điện thanh toán và bù trừ dữ liệu của các giao dịch thẻ liên ngân hàng, chủ yếu là xử lý, chuyển mạch các tin điện thanh toán ATM, POS liên ngân hàng. Trong năm 2009, hệ thống CUP đã xử lý thành công 6,94 tỷ giao dịch với tổng giá trị giao dịch 7,7 nghìn tỷ NDT, tăng 21,7% và 67,8% tương ứng so với năm trước, trong đó các giao dịch thành công được xử lý qua POS là 3,32 tỷ giao dịch với giá trị giao dịch đạt 6,04 nghìn tỷ NDT, tăng 34,2% và 84,5% tương ứng. Thẻ ngân hàng đã trở thành phương tiện thanh toán phù hợp với cuộc sống thường ngày của người dân, và không ngừng được cải thiện về tính an toàn và tiện lợi.

Hệ thống thanh toán ngoại tệ trong nước (CDFCPS): Đến cuối năm 2009, Hệ thống có 24 thành viên tham gia, đã xử lý 283.000 giao dịch thanh toán với giá trị giao dịch đạt 50.000 triệu USD; trung bình hàng ngày đạt mức 1.132 giao dịch và 203 triệu USD. 

  

Xu thế kết nối các hệ thống thanh toán tại Trung Quốc 
  
Với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin,  xu thế kết nối giữa các hệ thống thanh toán và quyết toán tại Trung Quốc ngày càng được tăng cường mở rộng với nòng cốt là Hệ thống HVPS.

  

Hiện nay, Hệ thống HVPS đã kết nối trực tiếp tới các hệ thống thanh toán nội bộ của các ngân hàng, hệ thống trái phiếu Trung ương dùng chung, hệ thống giao dịch ngoại tệ liên ngân hàng, hệ thống thanh toán bù trừ thẻ liên ngân hàng của CUP, hệ thống xử lý giấy tờ có giá của các ngân hàng thương mại đô thị,vv... Do đó, sự an toàn và ổn định trong vận hành của các hệ thống thanh toán tại Trung Quốc hiện nay phụ thuộc rất nhiều vào sự vận hành của Hệ thống thanh toán HVPS.

PBOC nhận thấy, việc tăng cường kết nối các hệ thống thanh toán xét về các khía cạnh xử lý giao dịch, quản lý rủi ro và duy trì hoạt động là điều rất quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và hiệu quả của hệ thống thanh toán quốc gia, vì: Thứ nhất, việc kết nối các hệ thống thanh toán góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán. Khi các hệ thống thanh toán khác nhau tương hỗ và kết nối trực tiếp với nhau theo những tiêu chuẩn chung sẽ giúp cho việc tự động hóa và tăng cường hiệu quả xử lý các giao dịch thanh toán, giúp cho việc phân bổ vốn khả dụng của các thành viên hệ thống được nhanh chóng và thuận tiện, thúc đẩy việc quản lý vốn thanh khoản của các thành viên và giảm chi phí của các thành viên; Thứ hai, việc tăng cường kết nối các hệ thống thanh toán cũng góp phần giảm thiểu rủi ro trong hoạt động thanh toán. Việc áp dụng các cơ chế DVP (chuyển giao kèm thanh toán) và PVP (thanh toán kèm thanh toán) thông qua kết nối các hệ thống thanh toán sẽ tránh được những tổn thất về rủi ro thua lỗ phát sinh từ các giao dịch chứng khoán hay giao dịch ngoại tệ. Bên cạnh đó, việc sử dụng tiền Ngân hàng Trung ương trong các hệ thống thanh toán kết nối sẽ triệt tiêu rủi ro tín dụng do tổ chức quyết toán có thể tạo ra. Hơn nữa, việc cung ứng các hỗ trợ tín dụng trong ngày của Ngân hàng Trung ương hoặc cơ chế “cầu nối vốn khả dụng” trong các hệ thống kết nối này sẽ giảm thiểu rủi ro thanh khoản. Thứ ba, việc kết nối giữa các hệ thống thanh toán về khía cạnh kỹ thuật sẽ thúc đẩy việc tiêu chuẩn hóa và tự động hóa quá trình xử lý, giảm các hoạt động thủ công và qua đó giảm thiểu rủi ro vận hành hệ thống.

Có thể nói, hiện nay, tại Trung Quốc cơ sở hạ tầng thanh toán, mà cụ thể là các hệ thống thanh toán là yếu tố cơ bản để phát triển các phương thức thanh toán ngày càng hiện đại, thuận tiện và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người sử dụng dịch vụ. Trong đó, vai trò của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đối với sự phát triển của các hệ thống thanh toán nói chung, hệ thống thanh toán bán lẻ và hệ thống chuyển mạch thẻ nói riêng là rất quan trọng. 

Việc phát triển các hệ thống thanh toán tại Trung Quốc hiện nay tuy chịu sự chi phối của các động lực thị trường, nhưng vai trò của Nhà nước và Chính phủ vẫn là nhân tố quan đặc biệt quan trọng. Việc đầu tư cho việc phát triển các hệ thống thanh toán và tạo lập các hệ thống thanh toán cốt lõi, xương sống trong nền kinh tế đòi hỏi cần phải có sự can thiệp của Nhà nước và Chính phủ. Trên cơ sở đó, các hệ thống thanh toán khác như các hệ thống thanh toán bán lẻ, hệ thống thanh toán chứng khoán, hệ thống thanh toán ngoại tệ liên ngân hàng, v.v.. sẽ được kết nối với hệ thống kết lõi nhằm đảm bảo thông suốt cho hoạt động thanh toán trong nền kinh tế.

  

Kinh nghiệm phát triển các hệ thống thanh toán của Trung Quốc hiện nay là một bài học lớn cho Việt Nam trong việc phát triển các hệ thống thanh toán nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của nền kinh tế. Trong đó, vai trò của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, các bộ, ngành có liên quan cần phải có sự cố gắng, nỗ lực hơn nữa để việc phát triển hệ thống thanh toán tại Việt Nam ngày càng lành mạnh và hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế- xã hội.
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